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 Văn phòng Bộ về việc giới thiệu sách tiếng Việt mới  tại Thư viện)

1. Nguyễn Mạnh Bình. Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã đối với việc thực thi quyền lực nhà nước.- H., 2012.- KHK: V23288-V23290

2. Viện chính trị học. Chính trị học so sánh từ cách tiếp cận hệ thống cấu trúc chức năng.- H., 2012.- KHK: V23291-V23293

3. Võ Thị Mai. Đánh giá chính sách bình đẳng giới dựa trên bằng chứng.- H., 2013.- KHK: V23294-V23296

4. Đặng Minh Đức. Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của nghị viện châu Âu. -H., 2013.- KHK: V23297-V23299

5. Lê Công Sự. Con người qua lăng kính triết gia.- H., 2012.- KHK: V23300

6. Cục lý luận – Ban tuyên truyền trung ương – Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trung Quốc đối mặt với những điểm nóng lý luận.- H., 2013.- KHK: V23301-V23303

7. Hội đồng lý luận Trung ương. Đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế-Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc.- H., 2014.- KHK: V23304-V23306
8. Nguyễn Văn Động. Giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam hiện nay.- H., 2013.- KHK: V23307-V23309

9. Trần Thị Minh Châu. Vốn hóa đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.- H., 2013.- KHK: V23310-V23312

10. Nguyễn Hữu Tri. Lý thuyết tổ chức.- H., 2013.- KHK: V23313-V23315

11. Lê Hoàng Oanh. Xúc tiến thương mại – Lý luận và thực tiễn. - H., 2014.- KHK: V23316-V23318

12. Nguyễn Bá Dương. Khoa học lãnh đạo – Lý thuyết và kỹ năng. - H., 2014.- KHK: V23319-V23321

13. Nguyễn Minh Đoan. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm pháp lý của nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước ở Việt Nam. - H., 2014.- KHK: V23322-V23324

14. Cao Văn Thống. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. - H., 2014 - KHK: V23325-V23326

15. Nguyễn Thế Chinh. Lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường. - H., 2013. - KHK: V23327-V23329

16. Vũ Bá Thể. Nhà nước – Thị trường lý thuyết và thực tiễn vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. - H., 2013. - KHK: V23330-V23332

17. Phạm Quốc Trung-Phạm Thị Túy. Sự phát triển nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. - H., 2013. - KHK: V23333-V23335

18. Trần Thị Anh Đào. Công tác tư tưởng và vấn đề đào tao cán bộ làm công tác tư tưởng.- H., 2014.- KHK: V23336-VV23338

19. Trương Thị Thông – Lê Kim Việt. Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay – thực trạng, nguyên nhân và giải pháp. - H., 2010.- KHK: V23339-V23341

20. Phạm Thị Duyên Thảo. Một số vấn đề về giải thích pháp luật chính thức ở nước ta hiện nay. H., 2014.- KHK: V23342-V23344

21. Vũ Đăng Minh. Sổ tay về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc dành cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.- H., 2014.- KHK: V23345-V23347

22. Bùi Tất Thắng – Đặng Huyền Linh. Dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam thời kỳ đến năm 2020. H., 2013.- KHK: V23348-V23350

23. Trương Hồng Quang. Tìm hiểu một số vấn đề dưới góc độ pháp lý về đồng tính, song tính và chuyển giới.- H., 2013.- KHK: V23351-V23353

24. Nguyễn Văn Lý. Kế thừa và đổi mới các giá trị đạo đức truyền thống trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.- H., 2013.- KHK: V23354-V23356

25. Tom G.Palmer. Hướng đến kỉ nguyên hậu nhà nước phúc lợi.- H., 2014. -KHK: V23357-V23359

26. Nguyễn Mại. Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ hướng về phía trước.- H., 2008.-KHK: V23360-V23362

27. Geogre Friedman. Thập niên tiếp theo đế quốc và nền cộng hòa trong một thế giới đang thay đổi.- H., 2014.- KHK: V23363-V23365

28. Phạm Thị Oanh. Mối quan hệ con người – tự nhiên và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.- H., 2011.- KHK: V23366-V23368

29. Phạm Ngọc Hiền. Hỏi đáp về diễn biến hòa bình và cách mạng màu.- H., 2011.- KHK: V23369-V23371

30. Nguyễn Ngọc Trường. Về vấn đề Biển Đông.- H., 2014.-KHK: V23372-V23374

31. Lương Thị Mỹ Quỳnh. Quyền có người bào chữa trong tố tụng hình sự Việt Nam, Đức và Hoa Kỳ.- H., 2013.- KHK: V23375

32. Hồ Bá Thâm. Chủ nghĩa Mác-Lênin phương pháp luận của sự phê phán và sự phát triển hiện nay.- H., 2013.- KHK: V23376-V23378

33. Phạm Ngọc Thanh. Đổi mới văn hóa lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay. H., 2013.- KHK: V23379

34. Vũ Văn Phúc. Đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế.- H., 2013.-KHK: V23380-V23382

35. Trần Thị Diệu Oanh. Về tác động của phân cấp quản lý đến địa vị pháp lý của chính quyền địa phương trong đổi mới tổ chức, hoạt động bộ máy nhà nước.- H., 2013.- KHK: V23383-V23385

36. Nguyễn Thị Kim Hoa. Tính tích cực chính trị của công dân Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.- H., 2013.- KHK: V23386-V23387

37. Nguyễn Hữu Hải-Lê Văn Hòa. Đại cương về chính sách công.- H., 2013.- KHK: V23388-V23390

38. Nhiều tác giả. Biển Đông và hải đảo Việt Nam.- H., 2010.- KHK: V23391-V23393

39. Tom G.Palmer. Thị trường và đạo đức.- H., 2014.- KHK: V23394-V23396

40. Lugwig Von Mises. Chủ nghĩa tự do truyền thống.- H., 2013.- KHK: V23397-V23399

41. Micheal Sandel. Tiền không mua được gì?.- H., 2014.- KHK: V23400-V23402

42. Richard Feyman. Ý nghĩa mọi thứ trên đời.- H., 2014.- KHK: V23403-V23405

43. Guy Debord. Xã hội diễn cảnh.- H., 2014.- KHK: V23406-V23408

44. Nguyễn Bá Dương. Thế trận lòng dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ.- H., 2014.- KHK: V23409-V23411

45. Hoàng Tuệ. Cuộc sống ở trong ngôn ngữ.- H., 2014.- KHK: V23412-V23414

46. Nguyễn Việt Long. Hoàng Sa-Trường Sa các sự kiện, tư liệu lịch sử-pháp lý chính.- H., 2014.- KHK: V23415-V23417

47. Geogre Berkeley. Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người.-H., 2014.- KHK: V23418-V23420

48. Hữu Thọ. Nể và né.- H., 2013.- KHK: V23421-V23423

49. Isaiah Berlin. Bốn tiểu luận về tự do.- H., 2014.- KHK: V23424-V23426

50. John Locke. Khảo luận thứ hai về chính quyền.- H., 2014.- KHK: V23427-V23429

51. Amartya Sen. Căn tính và bạo lực.- H., 2014.- KHK: V23430-V23432

52. John Deway. Cách ta nghĩ. - H., 2014.- KHK: V23433-V23435

53. Alain Ruscio. Võ Nguyên Giáp-Một cuộc đời. - H., 2013.- KHK: V23436-V23438

54. Nguyễn Trọng An. Những điều cần biết về bảo vệ và chăm sóc trẻ em. - H., 2014.- KHK: V23439-V23441

55. Vũ Thụy An. Lễ hội văn hóa ba miền.- H., 2014.- KHK: V23442-V23444

56. Thu Giang Nguyễn Huy Cần. Thuật tư tưởng.- H., 2014.- KHK: V23445-V23447

57. Thu Giang Nguyễn Huy Cần. Cái cười của thánh nhân.- H., 2013.- KHK: V23448-V23450

58. Nguyễn Duy Trinh. Tác phẩm (tập I).- H., 2014.- KHK: V23451
59. Đặng Đình Quý-Nguyễn Minh Ngọc. Biển Đông địa chính trị, lợi ích, chính sách và hành động của các bên liên quan.- H., 2013.- KHK: V23452-V23454

60. Ngô Đức Thịnh. Luật tục trong đời sống các tộc người ở Việt Nam.- H., 2014.- KHK: V23455-V23457

61. Nguyễn Trường. Quan hệ quốc tế trong kỷ nguyên Á Châu-Thái Bình Dương.- H., 2013.- KHK: V23458-V23460

62. Nguyễn Quang Thuấn-Trần Quang Minh. Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản 40 năm nhìn lại và định hướng tương lai. -H., 2014.- KHK: V23461-V23463

63. Trương Minh Dục. Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua tư liệu Việt Nam và nước ngoài.- H.,2014.- KHK: V23464-V23466

64. Lê Hữu Nghĩa-Bùi Đình Bôn. Thẩm quyền và trách nhiệm của Đảng cầm quyền và nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhân dân.- H., 2013.- KHK: V23467-V23468; V23475

65. Tạ Ngọc Tấn. Những tranh luận mới của các học giả Nga về chủ nghĩa xã hội. - H., 2013.- KHK: V23469-V23471

66. Hoàng Văn Châu. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương-TPP và vấn đề tham gia của Việt Nam.- H., 2014.- KHK: V23472-V23474

67. Nguyễn Mạnh Dũng. Việt Nam trong quá khứ tư liệu và nghiên cứu.- H., 2013.- KHK: V23476-V23478

68. Thanh tra Chính phủ. Một số kinh nghiệm quốc tế về công tác phòng, chống tham nhũng.- H., 2014.- KHK: V23479

69. Nguyễn Bá Diến. Kinh nghiệm quốc tế về cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển-đảo.- H., 2013.- KHK: V23480-V23482

70. Đinh Kim Phúc. Hoàng Sa-Trường Sa trong thư tịch cổ. – H., 2014.- KHK: V23483

71. Nguyễn Chí Tình. Xung đột văn hóa và đấu tranh văn hóa.- H., 2012.- KHK: V23484-V23486

72. Vũ Văn Hiền. Việt Nam và thế giới đương đại.- H., 2014.- KHK: V23487

73. Alexis De Tocqueville. Nền dân trị Mỹ.- H., 2014.- KHK: V23488-V23490

74. Trần Minh Trưởng-Nguyễn Thị Giang. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ cuộc đời và sự nghiệp.- H., 2014.-KHK: V23491

75. Bẫy thu nhập trung bình-Bài học cho Việt Nam.- H., 2014.- KHK: V23492

76. Đặng Dũng Chí-Hoàng Văn Nghĩa. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người.- H., 2014.- KHK: V23493

77. Tổng cục thống kê. Niên giám thống kê.- H., 2014.- KHK: V23494

78. Nguyễn Bá Diến. Hợp tác cùng phát triển ở các vùng biển trong pháp luật và thực tiễn quốc tế.- H., 2013.- KHK: V23495

79. Trần Quốc Toản. Đổi mới quan hệ sở hữu đất đai.Lý luận và thực tiễn.- H., 2013.- KHK: V23496-V23498

80. Huỳnh Công Bá. Lịch sử văn hóa Việt Nam.- H., 2012.- KHK: V23499-V23501

81. Viện chính sách công và pháp luật. Các thiết chế hiến định độc lập. Kinh nghiệm quốc tế và triển vọng ở Việt Nam.-H., 2013.- KHK: V23502-V23503

82. Albert P.Blaustein-Jay A.Sigler. Các bản hiến pháp làm nên lịch sử.- H., 2013.- KHK: V23504-V23506

83. Nguyễn Văn Nhã. Trung Quốc sau khủng hoảng dưới con mắt các nhà báo và các chuyên gia kinh tế quốc tế.- H., 2011.- KHK: V23507-V23509

84. David Held. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại.- H., 2013.- KHK: V23510-V23512

85. A.T.Mahan. Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử.- H., 2014.- KHK: V23513-V23515

86. Luật đất đai (có hiệu lực thi hành từ 1/7/2014).- H., 2014.- KHK: V23516-V23518

87. Những nội dung cơ bản của Luật hòa giải ở cơ sở.- H., 2014.- KHK: V23519-V23521

88. Luật công chứng.- H., 2014.- KHK: V23522-V23524

89. Luật hôn nhân và gia đình (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015).- H., 2014.- KHK: V23525-V23527

90. Luật quốc tịch Việt Nam.- H., 2014.- KHK: V23528-V23530

91. Luật phá sản (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015).- H., 2014.- KHK: V23531-V23533

92. Tình huống pháp luật về chứng thực.- H., 2014.- KHK: V23534-V23536

93. Luật biển Việt Nam.- H., 2014.- KHK: V23537-V23539

94. Luật tiếp công dân.- H., 2014.- KHK: V23540-V23542

95. Những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.- H., 2014.- KHK: V23543-V23545

96. Quách Dương. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; KHK: V23546-V23548

97. Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thủ đô; H.; 2013; KHK: V23549-V23551

98. Giới thiệu và chỉ dẫn pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân; H.; 2014; KHK: V23552-V23554

99. Bộ luật Lao động; H.; 2014; KHK: V23555-V23557

100. Hỏi đáp pháp luật phòng, chống tham nhũng; H.;2014; KHK: V23558-V23560

101. Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; H.; 2014; KHK: V23561-V23563

102. Bộ luật Tố tụng dân sự; H.; 2014; KHK: V23564-V23566

103. Lê Thị Sơn. Các giai đoạn thực hiện tội phạm, đồng phạm và tổ chức tội phạm với việc hoàn thiện cơ sở pháp lý của trách nhiệm hình sự; H.; 2013; KHK: V23567-V23569

104. Hiến pháp năm 2013; H.; 2014; KHK: V23570-V23574

105. Tình huống pháp luật các tội phạm về ma tuý; H.; 2013; KHK: V23575-V23577

106. Hỏi đáp về thay đổi, cải chính hộ tịch và lý lịch tư pháp; H.; 2014; KHK: V23578-V23580

107. Nguyễn Hiền Phương. Pháp luật bảo hiểm y tế một số quốc gia trên thế giới và những kinh nghiệm cho Việt Nam; H.; 2013; KHK: V23581-V23583

108. Doãn Hồng Nhung-Nguyễn Ngọc Hà. Pháp luật về định giá đất trong bồi thường, giải phóng mặt bằng ở VN; H.; 2014; KHK: V23584-V23586

109. Nguyễn Quý Trọng. Pháp luật về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn; H.; 2013; KHK: V23587-V23589

110. Lê Hồng Hạnh. Chế định trách nhiệm sản phẩm trong pháp luật Việt Nam; H.; 2013; KHK: V23590-V23592

111. Phạm Văn Tuyết – Lê Kim Giang. Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp; H.; 2013; KHK: V23593-V23595

112. Vũ Hoài Nam. Cẩm nang pháp luật và nghiệp vụ dành cho hội thẩm trong xét xử các vụ án hình sự; H.; 2013; KHK: V23596-V23598

113. Nguyễn Huy Phượng. Giám sát xã hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp; H.; 2013; KHK: V23599-23601
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